
Các dạng toán 

Dạng chính tắc: 

min 𝑐𝑇𝑥 

𝐴𝑥 = 𝑏 

𝑥 ≥ 0 

Dạng chuẩn: 

min 𝑐𝑇𝑥 

𝐴𝑥 ≤ 𝑏 

𝑥 ≥ 0 

Dạng tổng quát: 

min 𝑐𝑇𝑥 

𝑎𝑖
𝑇𝑥 ≥ 𝑏𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑀1 

𝑎𝑖
𝑇𝑥 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑀2 

𝑎𝑖
𝑇𝑥 = 𝑏𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑀3 

𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 ∈ 𝑁1 

𝑥𝑗 ≤ 0, 𝑗 ∈ 𝑁2 

với 𝑀1, 𝑀2, 𝑀3, 𝑁1 và 𝑁2 là tập hợp chỉ số nào đó. 

 

Phương pháp hình học 
B1: Vẽ miền chấp nhận được của RB 

• Vẽ từng phương trình 

• Chọn miền 

B2: Tìm miền chấp nhận được (tô) 

B3: Vẽ dường hàm mục tiêu 

• Vẽ phương 

• Xác định hướng trượt (min  max  ⁄ ) 

B4: Ktra/Xác định nghiệm tối ưu, giá trị TN, 

 

Có 4 trường hợp 

• Nghiệm duy nhất 

• Vô số nghiệm 

• Vô nghiệm 

• Không giới nội 

 

Đường mức: 

𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 = 𝛼 (𝛼 = BSCNN(𝑎1, 𝑎2)) 

 

Phương pháp đơn hình dạng từ vựng 
B1: Xét bài toán ở dạng chuẩn. 

min ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1, … , 𝑛 
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B2: Đưa biến bù và đặt mục tiêu là 𝑧. 

𝑧 = ∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

 

𝑤𝑖 = 𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1, … , 𝑚 

B3: Chọn biến vào là biến có hệ số âm (nhỏ) nhất. Biến ra là biến sao cho 

𝑥𝑖 = 𝑏�̅� − 𝑎𝑖𝑘̅̅ ̅̅ 𝑥𝑘 , 𝑖 ∈ 𝐵 

chọn 𝑥𝑘 thỏa 

𝑥𝑘 = min
𝑖∈𝐵

𝑏𝑖

𝑎𝑖𝑘
 

 

Phương pháp đơn hình dạng từ vựng, trường hợp vế phải các ràng 

buộc đều không âm 
B1: Xét 𝑏𝑖 < 0. Chọn từ vựng xuất phát là 𝑥0. 

min 𝑥0 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑥0 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 0,1, … , 𝑛 

B2: Chọn hệ số âm nhất như bình thương. 

B3: Nếu giá trị 𝑥0 = 0. Vậy nghiệm bài toán bổ trợ là nghiệm tối ưu của bài toán gốc. 

B4: Giải bài toán pha 2 khi thế các giá trị của bài toán bổ trợ vào bài toán gốc. 

B5: Nếu giá trị 𝑥0 ≠ 0. Vậy nghiệm bài toán bổ trợ không là nghiệm tối ưu của bài toán gốc. 

Lưu ý: Nếu không có tỉ số  
𝑎𝑖𝑘̅̅ ̅̅̅

𝑏�̅�
 nào dương thì bài toán không giới nội. 

 

Phương pháp đơn hình dạng bảng 
Viết bài toán dưới dạng ma trận. Lưu ý: nên làm trước dạng tự vựng để làm dạng bảng dễ hơn. 

 

Định lý 3.1.1: Nếu thuật toán đơn hình kéo dài vô hạn thì nó phải xoay vòng. 

 

Phương pháp Bland 
Giống như phương pháp thông thường. Chỉ khác là biến vào là biến có chỉ số nhỏ nhất trong 

các biến có hệ số âm. 

Định nghĩa 4.1.1: 

(a) Điểm 𝑥 của tập lồi 𝑆 được gọi là điểm cực biên nếu 𝑥 không thể là tổ hợp lồi của hai 

điểm của 𝑆 khác 𝑥, tức là không có 𝑦 ∈ 𝑆, khác 𝑥 và 𝛾 ∈ [0,1] để 𝑥 = (1 − 𝛾)𝑦 + 𝛾𝑧. 

(b) Điểm 𝑥 của tập lồi 𝑆 được gọi là đỉnh của 𝑆, nếu có một siêu phẳng sao cho 𝑆 nằm hoàn 

toàn ở một phía của nó và siêu phẳng cắt 𝑆 chỉ có điểm 𝑥 này, tức là ∃𝑑 ∈ ℝ𝑛, 𝑑 ≠ 0 sao 

cho 𝑑𝑇𝑥 < 𝑑𝑇𝑦  ∀𝑦 ∈ 𝑆, 𝑦 ≠ 𝑥. 

Định nghĩa 𝟒. 𝟏. 𝟐: Xét tập lồi đa diện 𝑃 trong ℝ𝑛, xác định bởi các đẳng thức và bất đẳng 

thức. 

(a) 𝑥∗ ∈ ℝ𝑛 là nghiệm cơ sở của 𝑃 tương đương là của hệ đẳng thức tuyến tính và bất đẳng 

thức tuyến tính, nếu nó thỏa mọi ràng buộc đẳng thức và trong số mọi ràng buộc được 

thỏa chặt, tức là với dấu =, có 𝑛 ràng buộc độc lập tuyến tính 
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(b) Nghiệm cơ sở thỏa mọi ràng buộc được gọi là nghiệm cơ sở chấp nhận được. 

Định lý 𝟒. 𝟏. 𝟐: Giả sử 𝑃 là một tập lồi đa diện và 𝑥∗ ∈ 𝑃. Khi đó có ba khẳng định tương 

đương 

(a) 𝑥∗ là đỉnh. 

(b) 𝑥∗ là điểm cực biên. 

(c) 𝑥∗ là nghiệm cơ sở chấp nhận được. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp đối ngẫu 
Đổi bài toán như sau: 

min 𝑐𝑇𝑥 

𝑎𝑖
𝑇𝑥 = 𝑏𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑀1 

𝑎𝑖
𝑇𝑥 ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑀2 

𝑎𝑖
𝑇 ≥ 𝑏𝑖 , 𝑖 ∈ 𝑀3 

𝑥𝑗 ≥ 0, 𝑗 ∈ 𝑁1 

𝑥𝑗 ≤ 0, 𝑗 ∈ 𝑁2 

𝑥𝑗  tự do, 𝑗 ∈ 𝑁3 

max 𝑦𝑇𝑏 

𝑦𝑖  tự do, 𝑖 ∈ 𝑀1 

𝑦𝑖 ≤ 0, 𝑖 ∈ 𝑀2 

𝑦𝑖 ≥ 0, 𝑖 ∈ 𝑀3 

𝑦𝑇𝐴𝑗 ≤ 𝑐𝑗
𝑇 , 𝑗 ∈ 𝑁1 

𝑦𝑇𝐴𝑗 ≥ 𝑐𝑗
𝑇 , 𝑗 ∈ 𝑁2 

𝑦𝑇𝐴𝑗 = 𝑐𝑗
𝑇 , 𝑗 ∈ 𝑁3 

 

Dựa trên bảng quan hệ sau: 

GỐC min   max   ĐỐI NGẪU 

ràng buộc 

= 𝑏𝑖 

≤ 𝑏𝑖 

≥ 𝑏𝑖 

tự do 

≤ 0 

≥ 0 

biến 

biến 

≥ 0 

≤ 0 

tự do 

≤ 𝑐𝑗 

≥ 𝑐𝑗 

= 𝑐𝑗 

ràng buộc 
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